
TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (1) 
Môn: TOÁN - LỚP 3 

 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 
a. Gấp 142 lên 3 lần ta được kết quả là: 
A. 426                         B. 326                         C. 462 
b. Đã tô màu vào một phần mấy của hình bên? 

                                                 

A. 
!
"

                         B. 
!
#

                         C. 
!
$

 

Câu 2. 
a. Cho: 8 dm 5 cm = ..... mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 85                          B. 805                         C. 850 
b. Nhiệt độ của nước đang sôi là: 
A. 50 °C                       B. 100 °C                      C. 0 °C 
c. 3 l = ...... ml. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 30                          B. 300                         C. 3 000 
Câu 3. Cô giáo chia đều 54 quyển vở cho 9 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu 
quyển vở? 
A. 5 quyển                     B. 6 quyển                     C. 7 quyển 
Câu 4. Hình nào dưới đây là góc vuông? 

 

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
a. Quan sát trục số và trả lời: 



 
- Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AC.                                   
- Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD.                                
b. Quan sát các hình khối dưới đây: 

 
- Hình 1 là khối hộp chữ nhật, Hình 2 là khối lập phương.                   
- Hình 1 là khối lập phương, Hình 2 là khối hộp chữ nhật.                   
Câu 6. Quan sát chiếc cân thăng bằng dưới đây. Tính cân nặng của túi muối và viết câu trả lời. 

 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống: 

 
Câu 8. Nối phép tính với kết quả đúng: 



 

Câu 9. Quan sát hình tròn dưới đây và điền vào chỗ trống cho thích hợp. 
a. Các bán kính của hình tròn tâm O là: ........................................................................ 
b. Độ dài đường kính của hình tròn tâm O là: .................................................................. 

 
Câu 10. Đặt tính rồi tính: 

134 × 4                         639 : 3                         47 : 5 
........................             ........................             ........................ 
........................             ........................             ........................ 
........................             ........................             ........................ 
........................             ........................             ........................ 
........................             ........................             ........................ 

Câu 11. Tính giá trị của biểu thức: 
6 × (150 - 135)                                      720 : 9 - 15 

..........................................             ........................................ 
........................................             ........................................ 
........................................             ........................................ 
........................................             ........................................ 
........................................             ........................................ 

Câu 12. 

Nhân dịp đầu năm học mới, một cửa hàng sách đã nhập về 142 quyển truyện thiếu nhi. Số sách 
giáo khoa nhập về gấp 4 lần số truyện thiếu nhi. Hỏi cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu 
quyển sách? 

Bài giải 
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Câu 13. Điền số thích hợp vào ô trống: 
Hà đang nghĩ đến một số, biết rằng tích của số đó và số lớn nhất có một chữ số là 279. 
Số Hà đang nghĩ đến là:  
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